
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 2, Tổ 2, Ngõ 442/15/26 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THANH TÂM

0110504296

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
- Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
- Chống ẩm các toà nhà,
- Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
- Uốn thép,
- Xây gạch và đặt đá,
- Lợp mái các công trình nhà để ở,
- Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê 
cốp pha, giàn giáo,
- Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô 
tô và xe có động cơ khác như: Săm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ 
tùng điện, nội thất ô tô và xe có động cơ khác...

4530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 
THANH TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH TAM TRADE AND TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH TAM TRADE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915923032 / 0919308105
Email: daovandung10041979@gmail.c

om

Fax:
Website:
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5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện rời của 
mô tô, xe máy như: Săm, lốp, cốp, yếm xe, ắc quy, bugi, đèn, 
các phụ tùng điện...

4543

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá); Môi giới 
mua bán hàng hóa.

4610

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu.

4649

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.

4659(Chính)

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại, bán buôn sắt thép; Bán 
buôn kim loại khác; Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim 
loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, 
thanh, tấm, lá, dải, dạng hình. (Trừ vàng miếng và vàng 
nguyên liệu)

4662
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12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

4663

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

19. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

20. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

21. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết: 
- Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động an toàn 
điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc bảo 
dưỡng;
- Lắp đặt, sửa chữa, làm lại và điều chỉnh thiết bị cơ khí hoặc 
điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.
- Bán thiết bị cơ khí hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, két an 
toàn.

8020

22. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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1.000.000.000 VNĐ

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh.
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25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán thiết bị cơ khí hoặc 
điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.
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8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025079000069

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 2, Tổ 2, Ngõ 442/15/26 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 2, Tổ 2, Ngõ 442/15/26 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐÀO VĂN DŨNG Nam
10/04/1979 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

4/5Thời gian đăng từ ngày 12/10/2023 đến ngày 11/11/2023



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025079000069
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 2, Tổ 2, Ngõ 442/15/26 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 2, Tổ 2, Ngõ 442/15/26 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO VĂN DŨNG Nam

10/04/1979 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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